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	I
	Vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp chuyên ngành

	1
	Địa chính viên hạng III
	TTPTQĐ-NNCN-02
	79
	- Trình độ đào tạo:Tốt nghiệp đại học phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm hoặc ngành, chuyên ngành đất đai, địa chính, bản đồ, trắc địa, viễn thám, địa lý.

	- Yêu cầu về năng lực:: Sử dụng cơ bản công nghệ thông tin, ngoại ngữ; Khả năng tham mưu xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định các văn bản và thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
- Các yêu cầu khác:Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, nâng cao về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm. Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật, quy trình vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

	2
	Đo đạc bản đồ viên hạng III
	TTPTQĐ-NNCN-05
	9
	- Trình độ đào tạo:Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm hoặc ngành, chuyên ngành bản đồ, trắc địa, đất đai, địa chính, địa lý, viễn thám

	- Yêu cầu về năng lực:Sử dụng cơ bản công nghệ thông tin, ngoại ngữ; Khả năng tham mưu xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định các văn bản và thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
- Các yêu cầu khác:Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, nâng cao về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm. Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật, quy trình vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

	II
	Vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung

	3
	Chuyên viên về tổ chức bộ máy
	TTPTQĐ-CMDC-04
	1
	- Trình độ đào tạo:Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hành chính, luật, quản trị nhân sự, quản lý nguồn nhân lực, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác

	- Yêu cầu về năng lực:Sử dụng cơ bản công nghệ thông tin, ngoại ngữ; Khả năng tham mưu xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định các văn bản và thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ
- Các yêu cầu khác:Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, nâng cao về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm. Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

	4
	Chuyên viên tổng hợp
	TTPTQĐ-CMDC-05
	13
	- Trình độ đào tạo:Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hành chính, luật, kinh tế, đất đai, công nghệ thông tin. Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước.

	- Yêu cầu về năng lực:Sử dụng cơ bản công nghệ thông tin, ngoại ngữ; Khả năng tham mưu xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định các văn bản và thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
- Các yêu cầu khác:Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, nâng cao về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm. Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

	5
	Chuyên viên  hành chính văn phòng
	TTPTQĐ-CMDC-07
	6
	- Trình độ đào tạo:Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hành chính, luật, kinh tế, đất đai, công nghệ thông tin. Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước.

	- Yêu cầu về năng lực:Sử dụng cơ bản công nghệ thông tin, ngoại ngữ; Khả năng tham mưu xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định các văn bản và thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ
- Các yêu cầu khác:Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, nâng cao về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm. Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

	6
	Văn thư viên
	TTPTQĐ-CMDC-09
	3
	- Trình độ đào tạo:Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

	- Các yêu cầu khác:Các yêu cầu khác: Biết vận dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngành, lĩnh vực; có kỹ năng thuyết trình, giảng dạy, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ. Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

	7
	Kế toán viên
	TTPTQĐ-CMDC-14
	11
	- Trình độ đào tạo:Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ về ngạch chuyên viên

	- Yêu cầu về năng lực:Sử dụng cơ bản công nghệ thông tin, ngoại ngữ; Khả năng tham mưu xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định các văn bản và thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
- Các yêu cầu khác:Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, nâng cao về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm. Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

	8
	Lưu trữ viên
	TTPTQĐ-CMDC-11
	0
	- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

	- Các yêu cầu khác: Nắm được các khái niệm nguồn trong lĩnh vực lưu trữ. Nắm được các quy trình nghiệp vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật. Trung thực, giữ gìn bí mật thông tin. Tuyệt đối chấp hành nguyên tắc trong thực hiện nhiệm vụ.

	9
	Chuyên viên pháp chế
	TTPTQĐ-CMDC-02
	0
	- Trình độ đào tạo:
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật.

	[bookmark: _GoBack]- Yêu cầu về năng lực: Sử dụng cơ bản công nghệ thông tin, ngoại ngữ; Khả năng tham mưu xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định các văn bản và thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
- Các yêu cầu khác: Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, nâng cao về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm. Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.



